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	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12



PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì
	A. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.
	B. khối lượng riêng của khí tăng lên.
	C. áp suất khí tăng lên.
	D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm.

Câu 2. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Câu nào dưới đây là đúng?

	A. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

	B. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là  khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

	C. Một lượng nước bất kỳ cần thu một nhiệt lượng là  để bay hơi hoàn toàn.

	D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  để bay hơi hoàn toàn.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi?
	A. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức Q = Lm trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng.
	B. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun.
	C. Nhệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
	D. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.
Câu 4. Có 1 gam khí hydrogen được đựng trong bình có thể tích là 4 lít. Mật độ phân tử của chất khí đó là
	A. 7,5.1023 m-3. 	B. 7,5.1022 m-3. 	C. 7,5.1019 m-3. 	D. 7,5.1025 m-3.



Câu 5. Bỏ 100 g nước đá ở t1 = vào 300 g nước ở t2 = . Cho nhiệt nóng chả riêng của nước đá là và nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K. Tính khối lượng đá còn lại
	A. 21 g					B. 15 g					C. 26 g								D. 0 g
Câu 6. Nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào
	A. bản chất của vật rắn
	B. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài
	C. nhiệt độ của vật rắn và áp suất ngoài.
	D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn
Câu 7. Độ không tuyệt đối là nhiệt độ ứng với
	A. 273 0C. 			B. 273 K.			C. 0 K.				D. 0 0C.
Câu 8. Phát biểu không đúng là
	A. độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
	B. chất lỏng co lại khi lạnh đi.
	C. khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
	D. chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 9. Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây?
	A. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
	B. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
	C. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng.
	D. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
Câu 10. Phương trình nào sau đây là phương trình Clayperon?
	A. pV/T = const.				B. pV/R = mR/    	C. pV/T = R/m.			D. pV/T = R.
Câu 11. Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định, từ trạng thái 1 đến trạng thái 2.
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	A. hình 1. 		B. hình 3. 		C. hình 4. 						D. hình 2.
Câu 12. Một bình hình trụ có bán kính đáy R₁ = 20cm được đặt thẳng đứng chứa nước ở nhiệt độ t₁= 20°C. Người ta thả một quả cầu bằng nhôm có bán kính R2 = 10cm ở nhiệt độ t₂ = 40°C vào bình thì khi cân bằng mực nước trong bình ngập chính giữa quả cầu. Cho khối lượng riêng của nước D₁ = 1000kg/m³ và của nhôm D2 = 2700kg/m³, nhiệt dung riêng của nước c₁ = 4200J/kg.K và của nhôm c₂ = 880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và với môi trường. Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt.




	A. 					B. 					C. 				D. 
a, Thể tích chất lỏng trong bình [image: ]
Khối lượng của bình là : [image: ]
Thay số ta được m1 = 10,47kg
Khối lượng của quả cầu : [image: ]
Từ điều kiện của bài toán cho, ta có phương trình cân bằng nhiệt
m1c1(t - t1) = m2c2(t - t2) với t là nhiệt đôi hỗn hợp khi cân bằng
Do đó, ta có nhiệt độ khi cân bằng là [image: ] thay số t ≈ 23,7oC

Câu 13. Nội năng của một vật là
	A. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền nhiệt và thực hiện công.
	B. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
	C. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	D. tổng động năng và thế năng của vật.




Câu 14. Một bình cách nhiệt được ngăn làm hai phần bằng một vách ngăn. Hai phần bình có chứa hai chất lỏng có nhiệt dung riêng  và nhiệt độ  khác nhau. Bỏ vách ngăn ra, hỗn hợp của hai chất có nhiệt độ cân bằng là t. Cho biết  Tỉ số  có giá trị là




	A. 				B. 	C. 			D. 
Câu 15. Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là
	A. chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
	B. chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
	C. chuyển động hỗn loạn.
	D. chuyển động không ngừng.

Câu 16. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là  Câu nào dưới đây là đúng?

	A. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng  khi nóng chảy hoàn toàn.

	B. Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng  khi hóa lỏng hoàn toàn.

	C. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng  để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

	D. Khối đồng cần thu nhiệt lượng  để hóa lỏng.
Câu 17. Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích
	A. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.				B. không đổi.
	C. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất.		D. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
Câu 18. Công thức nào sau đây là phù hợp với quá trình đẳng áp?




	A. 			B. 			C. 		  	D. 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Một bình kín chứa nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  




	a) Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì  có khối lượng khí heli trong bình là 




	b) Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì có thể tích của bình là



	c) Theo giả thiết 1 mol khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là  và áp suất thì chứa nguyên tử và có thể tích là 22,4 lít và có khối lượng là 2 gam.




	d) Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì có số mol là  mol.




Câu 2. Một hỗn hợp khí helium và argon ở áp suất  và nhiệt độ  khối lượng riêng  Biết khối lượng mol   


	a) Số phân tử Helium trong  hỗn hợp khí là 


	b) Số phân tử Argon trong  hỗn hợp khí là 


	c) Khối lượng khí Helium trong  hỗn hợp khí là 

	d) Khối lượng khí Argon trong hỗn hợp là 
Câu 3. Trong một ngày, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên. 
	Thời gian
	Nhiệt độ

	7 giờ
	250C

	9 giờ
	270C

	10 giờ
	290C

	12 giờ
	310C

	16 giờ
	300C

	18 giờ
	290C


	a) Nhiệt độ đạt 310C vào lúc 18 giờ.
	b) Lúc 7 giờ thì nhiệt độ thấp nhất.
	c) Lúc 10 giờ thì nhà nóng nhất.
	d) Nhiệt độ lúc 9 giờ là 270C.
Câu 4. Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Sahara. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là 3,0°C. Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là 1,50 m³ và áp suất trong các lốp xe là 3,42. 105 Pa. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời, không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến 42°C.
	a) Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động liên tục và va chạm với thành lốp xe gây ra áp suất lên thành lốp.
	b) Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí là 9,5.10-21 J.
	c) Khi đến giữa trưa, áp suất trong lốp là 3,9.105 Pa.
	d) Trong mỗi lốp xe có 164 mol khí.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một bình có thể tích 10 lít chứa một chất khí dưới áp suất 30 at. Coi nhiệt độ cùa khí là không đổi và áp suất của khí quyển là l at. Thể tích của chất khí khi ta mở nút bình là bao nhiêu lít?  ĐS 300



Câu 2. Một bình chứa khí nén ở nhiệt độ  và áp suất  Nếu giảm nhiệt độ xuống tới  và một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu atm? ĐS 19


Câu 3. Coi áp suất khí trong và ngoài phòng như nhau. Khối lượng riêng của không khí trong phòng ở nhiệt độ  lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng ở nhiệt độ bao nhiêu lần? ĐS 1,05

Câu 4. Nhiệt lượng cần để đun sôi  nước ở nhiệt độ 370C, biết nhiệt dung riêng của nước xấp xỉ bằng 4,2 kJ/kg.K là bao nhiêu kJ? ĐS 529,2
Câu 5. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J? ĐS 80
Câu 6. Tỉ số khối lượng phsân tử nước H2O và nguyên tử Cacbon 12 là bao nhiêu?   ĐS 1,5

------ HẾT ------
	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12



	
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN.  Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng? 
A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. B. Các phân tử chuyển động không ngừng. 
C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao. 
D. Các phân tử khí không dao động quanh vị trí cân bằng. 
Câu 2. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng? 
A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử. 
C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. 
Câu 3. Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn? 
A. Không có hình dạng cố định. 		B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. 
C. Có lực tương tác phân tử lớn 		D. Chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
Câu 4. Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo chất? 
A. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử. 
B. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng, các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 
C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau. 
	D. Cả A, B, C đều đúng. 
	Câu 5.Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì:
A. Bình A sôi nhanh nhất.
B. Bình B sôi nhanh nhất.
C. Bình C sôi nhanh nhất.
D. Ba bình sôi cùng nhau vì có cùng diện tích đáy.
	[image: Bài tập Sự sôi (tiếp theo) | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]


Câu 6. Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?
	A. Chuyển động không ngừng theo mọi phương
	B. Hình dạng phụ thuộc bình chứa
	C. Lực tương tác phân tử yếu.
	D. Các tính chất A, B, C.
	[image: ]


Câu 7. Tìm phát biểu sai.
A. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác
B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.
D. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.
Câu 8. Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?
	A. Cọ xát vật lên mặt bàn.
	B. Đốt nóng vật.

	C. Làm lạnh vật.

	D. Đưa vật lên cao.


	[image: A drawing of a triangle with blue pieces

Description automatically generated]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: A yellow crane with a bunch of bags

Description automatically generated]


Câu 9. Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là?
	A. Đun nóng nước bằng bếp.

	B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
	C. Nén khí trong xilanh.
	D. Cọ xát hai vật vào nhau.

	[image: ]
	[image: A red ball from strings

Description automatically generated]
	[image: A close-up of a cylinder

Description automatically generated]
	[image: Quan sát Hình 21.3 và trả lời các câu hỏi sau: a. Trước khi cọ xát, thanh  cao su và len có]


Câu 10. Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là:
	A. Chậu nước để ngoài nắng một lúc nóng lên.
	B. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh đi
	C. Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên.
	D. Cho cơm nóng vào bát thì bưng bát cũng thấy nóng.

	[image: A red bowl with water in it

Description automatically generated]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



Câu 11. Đơn vị của nhiệt dung riêng của vật là:
A. J/kg		B. kg/J		C. J/kg.K		D. kg/J.K
Câu 12. Nội dung nguyên lí I nhiệt động lực học là:
A. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
B. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng nhiệt lượng mà vật nhận được.
C. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công mà vật nhận được.
D. Độ biến thiên nội năng của vật bằng hiệu số công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
Câu 13. Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí vừa nhận nhiệt vừa nhận công là?
A. 	B. 
C. 		D. 
Câu 14. Nội năng của vật phụ thuộc vào
A. nhiệt độ và thể tích của vật.			B. khối lượng và nhiệt độ của vật.
C. khối lượng và thể tích của vật.		D. khối lượng của vật.
Câu 15. Cung cấp cho vật một công là 200 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật
A. tăng 80J.					B. giảm 80J.
C. không thay đổi.				D. giảm 320J.
Câu 16. Hệ thức ∆U = A + Q khi Q < 0 và A > 0 mô tả quá trình 
A. hệ truyền nhiệt và sinh công.		B. hệ nhận nhiệt và sinh công.
C. hệ truyền nhiệt và nhận công.		D. hệ nhận nhiệt và nhận công.
Câu 17: Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Hà Nội như sau:
Hà Nội: Nhiệt độ từ 19°C đến 28°C.
Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Kelvin?
	A. Nhiệt độ từ 292 K đến 301 K.
B. Nhiệt độ từ 19 K đến 28 K.
C.Nhiệt độ từ 273 K đến 301 K.
D. Nhiệt độ từ 273 K đến 292 K.
	[image: Dự báo thời tiết ngày mai (28/3): Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương  mù nhẹ; nhiều nơi mưa rào rải rác, Trung Bộ mưa to cục bộ; Nam Bộ]


Câu 18:  Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo lường SI là:
A. Kelvin (K)                   B. Celsius (0C)         C. Fahrenheit (0F)          D. Cả 3 đơn vị trên
	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	Câu 1.  Chọnđúng sai khi nói về cấu tạo chất:
	

	Nôi dung
	ĐÚNG
	SAI

	A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.
	
	

	B. Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách. 
	
	

	C. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể khí.
	
	

	D. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.
	
	


Câu 2. Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là  và  . Biết khối lượng riêng của nước là  và của rượu là 800, nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K và của rượu là 2 500 J/kg.K.
		Nội dung
	ĐÚNG
	SAI

	a) Nhiệt lượng để làm tăng nhiệt độ của 1 kg nướclên 1 K là 2500 J/kg.K.
	
	

	b) Nhiệt lượng để làm tăng nhiệt độ của 1 kg rượu lên 1 K là 4200 J/kg.K.
	
	

	c) Có thể dùng công thức Q = mc(T2 – T1)để tính nhiệt lượng cung cấp cho nước và rượu.
	
	

	d) Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì =2,1.
	
	


Câu 3. Xét khối khí như trong hình. Dùng tay ấn mạnh và nhanh pit-tông, vừa nung nóng khí bằng ngọn lửa đèn cồn.
	
	
	[image: A diagram of a cylinder with a cylinder and a cylinder with a cylinder with a cylinder with a cylinder with a cylinder with a cylinder with a cylinder with a cylinder with a cylinder with a cylinder with
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	Nội dung
	ĐÚNG
	SAI

	a) Công  vì khí bị nén (khí nhận công).
	
	

	b) Nhiệt lượng  vì khí bị nung nóng (khí nhận nhiệt).
	
	

	c) Nội năng của khí tăng .
	
	

	d) Biểu thức liên hệ độ biến thiên nội năng, công và nhiệt lượng là ΔU = A – Q.
	
	




Câu 4:Hằng ngày, Mặt Trời truyền về Trái Đất dưới hình thức bức xạ nhiệt một lượng năng lượng khổng lồ, lớn gấp khoảng 20 000 lần tổng năng lượng mà con người sử dụng. 
[image: Lý thuyết KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 28: Sự truyền nhiệt]
Trái Đất hấp thụ một phần năng lượng này, đồng thời phản xạ lại một phần dưới hình thức bức xạ nhiệt của Trái Đất. Bầu khí quyển bao quanh Trái Đất có tác dụng giống như một nhà lợp kính, giữ lại bức xạ nhiệt của Trái Đất làm cho bề mặt của Trái Đất và không khí bao quanh Trái Đất nóng lên. Do sự tương tự đó mà hiệu ứng này của bầu khí quyền được gọi là hiệu ứng nhà kính khí quyển, gọi tắt là hiệu ứng nhà kính.
Trong khí quyển thì khi carbon dioxide (CO2) đóng vai trò quan trọng nhất trong việc gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính vừa có thể có ích vừa có thể có hại. Hiện nay người ta đang cố gắng làm giảm hiệu ứng nhà kính để ngăn không cho nhiệt độ trên Trái Đất tăng lên quá nhanh đe doạ cuộc sống của con người và các sinh vật khác trên hành tinh này.
	Nội dung
	ĐÚNG
	SAI

	a) Hiệu ứng nhà kính tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của các sinh vật trên Trái Đất.
	
	

	b) Tăng sử dụng động cơ đốt trong có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính.
	
	

	c) Hiệu ứng nhà kính giúp điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, giúp giảm hạn hán và lũ lụt, giảm băng tan trên địa cực và nước biển dâng cao.
	
	

	d) Hưởng ứng giờ Trái Đất, hạn chế dùng điện hiện nay là một biện pháp có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính
	
	


	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
	Câu 1. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 250kJ do được đun nóng; đồng thời nhận công 500kJ do bị nén. Độ tăng nội năng của lượng khí là bao nhiêu kJ ?

	Câu 2. Người ta thực hiện công 200 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 40 J. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Jun?


	Câu 3: Nhiệt kế ở hình bên đang chỉ số đo bằng bao nhiêu K theo thang nhiệt độ Kelvin?
	[image: A thermometer showing the temperature
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Câu 4: Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 4 kg nước ở nhiệt độ 20 oC. Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 500 oC. Xác định nhiệt độ của nước theo độ C khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt (Làm tròn đến 1 chữ số thập phân). Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/kg.K; của nước là 4,18.103 J/kg.K; của sắt là 0,46.103 J/kg.K
Câu 5: 100g chì được truyền nhiệt lượng 260J thì tăng nhiệt độ từ 15oC lên 35oC. Tìm nhiệt dung riêng của chì theo J/kg.K
Câu 6: Một lượng khí trong một xilanh hình trụ bị nung nóng, khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích tăng thêm 0,02 m3 và nội năng tăng thêm 1280 J. Biết áp suất của khối khí là 2.105Pa và không đổi trong quá trình dãn nở. Nhiệt lượng đã truyền cho khí bằng bao nhiêu? 
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I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 4,5 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
	A. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
	B. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
	C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
	D. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.


Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức chuyển đổi đúng đơn vị nhiệt độ từ  sang thang 


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 3. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì
	A. Q < 0 và A < 0.                                               B. Q < 0 và A > 0. 
	C. Q > 0 và A > 0.                                               D. Q > 0 và A < 0.
Câu 4. Hãy chọn phương án sai trong các câu sau: cùng một khối lượng của một chất nhưng khí ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau.
	A. trật tự của nguyên tử.	B. khối lượng riêng.
	C. thể tích.	D. kích thước của nguyên tử.
Câu 5. Trong thang độ C, nhiệt độ không tuyệt đối là




	A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 6. Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là  và  Biết khối lượng riêng của nước là  và của rượu là  nhiệt dung riêng của nước là  và của rượu là  Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì:
	

A. 	B. 


C. 	D. 
	Rượu
Nước




Câu 7. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.
	A. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức Q = L.m trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng.
	B. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun trên kilôgam (J/kg ).
	C. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.
	D. Nhệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
Câu 8. Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang nhiệt độ Celsius là




	A.  và 	                                            B.  và 	




     C.  và 	                                             D.  và 
	Câu 9. Một lượng khí được truyền 10 kJ nhiệt năng để nóng lên đồng thời bị nén bởi một công có độ lớn 100 kJ.  Độ biến thiên nội năng của lượng khí này là
	A. 10 kJ.	B. 100 J.
	C. 110 kJ.	D. 90 kJ.
	[image: A diagram of a device with a hand pushing a button
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Câu 10. Biết nhiệt dung của nước làNhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở   sôi là :
	A. 8.104 J.	B. 32.103 J.	C. 33,44. 104 J.	D. 10. 104 J.
Câu 11. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lí một nhiệt động lực học ?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,5 kg được đun nóng tới  vào một cốc nước ở  Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là , nhiệt dung riêng của nước là 
	A. 5,62 kg	B. 4,54 kg.
C. 0,562 kg.	D. 0,454 kg.
	[image: A glass with a ball in it
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Câu 13. Lực liên kết giữa các phân tử:
	A. là lực đẩy.
B. tuỳ thuộc vào thể của nó, ở thể rắn là lực hút còn ở thể khí lại là lực đẩy.
C. gồm cả lực hút và lực đẩy.
D. là lực hút.
	[image: Ideal Gas Law: Statement, Characteristics, Formula & Problems]







Câu 14. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở  chuyển hoá thành hơi nước ở  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  là 
		A. 23000 kJ.	B. 19865 kJ.
	C. 3135 kJ.	D. 26135 kJ
	[image: Kettle Clipart Images – Browse 7,454 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock]


Câu 15. Kết luận nào dưới đây không đúng với thể rắn?
		A. Các phân tử sắp xếp có trật tự.
	B. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng không cố định.
	C. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
	D. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử)
	[image: Các thể của chất và sự chuyển thể - Olm]










Câu 16. Một thùng đựng 10 lít nước ở  Cho khối lượng riêng của nước là  Nhiệt lượng cần truyền cho nước trong thùng để nhiệt độ của nó tăng lên tới là bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 	A. 	B. 	C. 	D. 
	Câu 17. Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là :
	A. 50 J.	B. 30 J.	C. 20 J.	D. 40 J.
	[image: Củng cố kiến thức]


Câu 18. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
		A. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
	B. Nội năng là nhiệt lượng.
	C. Nội năng của một vật có thể tăng hoặc giảm.
	D. Nội năng là một dạng năng lượng.
	[image: Lý thuyết - Olm]


II. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 4 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Khi nói về nội năng của một vật.
	a) Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
	
	[image: Lý thuyết - Olm]

	b) Nội năng của một vật thay đổi trong quá trình truyền nhiệt và trong quá trình thực hiện công.
	
	

	c) Nội năng của vật (1) lớn hơn nội năng của vật (2) thì nhiệt độ của vật (1) cũng lớn hơn nhiệt độ của vật (2).
	
	

	d) Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
	
	


Câu 2. Tiến hành đo nhiệt hoá hơi riêng của nước với các dụng cụ sau: Biến thế nguồn (1), bộ đo công suất nguồn nhiệt (2), Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3), Nhiệt lượng kế (4), cân điện tử (5), các dây nối…
[image: A close-up of a small electrical device
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	a) Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi ở nhiệt độ không đổi khối lượng và bản chất của nước.
	

	b) Để xác định hoá hơi riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và nhiệt độ ban đầu của nước.
	

	
c) Nhiệt lượng nước để hóa hơi trong bình nhiệt lượng kế có thể được xác định bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ của nước và sử dụng công thức: 
	

	





d) Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 5 kg nước ở chuyển hoá thành hơi nước ở  là  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  là 
	




Câu 3.  Một động cơ nhiệt lí tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt từ và  thực hiện công 2 kJ.
	a) Hiệu suất của động cơ (lấy tròn hai số thập phân) là 0,2.
	
	[image: Mô hình động cơ đốt trong - Công nghệ 11 - Trần Hải Tiến - Website của  Trường THPT Diễn Châu 4]

	b) Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn nóng là 0,1 kJ.
	
	

	c) Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn lạnh là 1,9 kJ.
	
	

	
d) Để động cơ đạt hiệu suất 30% phải tăng nhiệt độ nguồn nóng lên 
	
	







Câu 4. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 150 g được đun nóng tới  vào một bình chứa nước  Sau một thời gian khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là  Coi chỉ có quả cầu nhôm và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là , nhiệt dung riêng của nước là 
	a) Trong 2 vật quả cầu nhôm thu nhiệt và nước toả nhiệt.
	
	[image: A glass with a ball in it

Description automatically generated]

	b) Nhiệt lượng tỏa ra của vật tỏa nhiệt là 15840 J.
	
	

	c) Khối lượng nước trong bình (lấy tròn 2 số thập phân) là 0,38 kg.
	
	

	

d) Khi có sự cân bằng nhiệt, để nước trong bình nóng đến  người ta bỏ vào bình quả cầu nhôm thứ 2 được nung nóng lên đến . Khối lượng của bình nhôm thứ 2 (lấy tròn 2 số thập phân) là 1,32 kg.
	
	


III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 1,5 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1. Chuyển đổi nhiệt độ sang thang nhiệt độ Fahrenheit(F)?
	Câu 2. Người ta thực hiện công 120 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí theo đơn vị Jun, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 80 J?
	[image: 10.6.1. NỘI NĂNG – SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG | VUI HỌC LÝ]

	





Câu 3. Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở  Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp nước là  Biết nhiệt độ ban đầu của nó là  nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt dung riêng của chất lỏng trên là bao nhiêu ?
	[image: Premium Vector | Glass jug with water that is poured into a glass]





Câu 4. Người ta thực hiện thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của đồng với một miếng đồng kim loại có khối lượng . Lúc đầu, nhiệt độ của miếng đồng là  Ghi lại thời gian từ khi bật bộ phận đốt nóng đến khi nhiệt độ miếng đồng tăng tới  Sau đó, miếng đồng được làm nguội về nhiệt độ ban đầu và thí nghiệm được lặp lại nhưng thay đổi công suất đốt nóng. Kết quả đo được như sau:
	Công suất bộ phận đốt nóng (W)
	Thời gian đốt nóng (s)

	40
	146



Theo kết quả của thí nghiệm này, nhiệt dung riêng của đồng là bao nhiêu () (làm tròn 2 số thập phân)?  
	




Câu 5. Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ  xuống  Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu  (làm tròn 2 số thập phân)?  Biết nhiệt dung riêng của đồng là , nhiệt dung riêng của nước là 
	[image: Lý thuyết Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt (mới 2023  + Bài Tập) - Vật lí 8]

	
Câu 6. Một ấm điện công suất 1 000 W. Tính thời gian cần thiết để đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20 °C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn theo đơn vị phút.  Bỏ qua nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh. Biết nhiệt dung riêng của nước là 
	[image: ]



	ĐỀ 4
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 12



Phần I. Câu trắc nghiệm phương án nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Hình bên mô tả chuyển động phân tử ở các trạng thái khác nhau. Hình cầu là phân tử, mũi tên chỉ hướng chuyển động của các phân tử tương ứng với các trạng thái: thể rắn, thể lỏng và thể khí lần lượt làa)
b)
c)

A.c), b), a).	B. a), b), c).	
C. b), c), a).	D. b), a). c).
Câu 2: Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 3: Giá trị của độ không tuyệt đối trong thang
A. Fahrenheit là 00 F.	B. Kenvil là 273,15 K.	C. Celsius là 00C,.	D. Celsius là -273,150C,.
Câu 4: Nhiệt dung riêng c của một chất là nhiệt lượng cần thiết để
A. 1 phân tử chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).	B. 1 m³ chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
C. 1 kg chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).	D. 1 mol chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
Câu 5: Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.105 J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 100 g nước đá nóng chảy hoàn toàn là 
A. 3,34.102 J.	B. 3,34. 104 J.	C. 3,34.103 J.	D. 3,34.107 J.
Câu 6: Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì 
A. cồn thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.
B. cồn khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó.
C. cồn khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể. 
D. cồn khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
Câu 7: Thanh sắt được cấu tạo từ các phân tử chuyển động không ngừng nhưng không bị tan rã thành các hạt riêng biệt vì
A. giữa các phân tử có lực hút tĩnh điện bền vững.	
B. có một chất kết dính gắn kết các phân tử.
C. không có lực tương tác giữa các phân tử.	
D. có lực tương tác giữa các phân tử.
Câu 8: Xét một khối khí xác định được chứa trong một xilanh kín với một pit-tông động. Ban đầu khối khí có áp suất p1 và thể tích V1. Nhiệt độ được giữ không đổi, dịch chuyển pit-tông sao cho áp suất thay đổi đến giá trị p2 và thể tích tương ứng là V2. Phương trình nào sau đây diễn tả đúng mối liên hệ giữa các thông số p1, V1, p2, V2?




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ] Câu 9:  Cho một quá trình được biểu diễn bới đường cong hypebol trong đồ thị như hình vẽ. Các thông số trạng thái p, V, T của hệ đã thay đổi như thế nào khi đi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2?
A. T giảm, p tăng, V giảm.
B. T không đổi, p tăng, V giảm.
C. V không đổi, p tăng, T giảm.
D. T tăng, p tăng, V giảm.
Câu 10: Biết 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 1,2g/lít. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là
A. 3270C. B. 3870C. C. 4270C. D. 17,50C.
Câu 10: Ở độ cao 11,5 km nhiệt độ không khí là –56 °C và khối lượng riêng không khí là 0,36 kg/m3. Cho khối lượng mol của không khí là M = 28,8.10-3 kg/mol. Xem không khí ở độ cao này như khí lí tưởng có hằng số R = 8,31 J/mol.K. Áp suất của khí quyển ở độ cao này là
A. 21,36 kPa. B. 22,80 kPa. C. 21,64 kPa. D. 22,54 kPa.
Câu 11: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. tròn đồng tâm.		B. parabol. 
C. thẳng song song và không cách đều nhau.	D. thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 12: Một khối khí có n mol khí, có nhiệt độ tuyệt đối T, có thể tích V thì áp suất p tác dụng lên thành bình là




A..	B..	C..	D..
Câu 13: Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình được biểu diễn như hình H0. Đồ thị nào sau đây cũng biểu diễn quá trình đó?H0

H1
H2
H3
H4








A. Hình H1. B. Hình H2. C. Hình H3. D. Hình H4.



Câu 14: Với hằng số Boltzman , Công thức liên hệ giữa động năng trung bình của phân tử và nhiệt độ tuyệt đối là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Một khối khí lí tưởng chứa trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Lúc đầu khối khí có thể tích 18 dm3, áp suất 1,5.105 Pa. Khối khí được làm lạnh đẳng áp cho đến khi thể tích còn 14 dm3. Bỏ qua ma sát giữa pit - tông và xilanh. Công mà khối khí nhận vào là
A. 760 J. 	B. 580 J.	C. 600 J.	D. 820 J.
Câu 16: Biết không khí có khối lượng mol là M = 29 g/mol và khối lượng riêng D = 1,29 kg/m3;
NA = 6,02.1023. Một học sinh hít một hơi thật sâu và hít vào khoảng 400 cm3. Một hơi hít sâu như vậy có bao nhiêu phân tử không khí được hít vào?
A. 1,1.1022. B. 1,1.1025. C. 5,4.1022. D. 5,4.1025.
Câu 17: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng
A. lực lên các vật đặt trong nó. 
B. lực điện lên điện tích dương đặt trong nó.
C. lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó. 
D. lực điện lên điện tích âm đặt trong nó.
Câu 18: Khi tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử khí tăng 4 lần và thể tích khối khí giảm còn một nửa thì áp suất của khối khí tác dụng lên thành bình sẽ
A.giảm 4 lần.	B. tăng 8 lần.	C. tăng 16 lần.	D. tăng 32 lần.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[image: ]Câu 1:  Khi làm thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá, một nhóm học sinh đã sử dụng một ấm điện có công suất 930 W để đun một khối nước đá nặng 0,6 kg. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian, nhóm học sinh vẽ được đồ thị như hình dưới đây. Dựa vào kết quả thực nghiệm, nhóm học sinh đưa ra các kết luận sau:
a)Thời gian để nước đá tan hoàn toàn là 220 s.
b)Bỏ qua hao phí do trao đổi nhiệt với môi trường, nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn bằng điện năng đã cung cấp trong thời gian đó. 
c)Bỏ qua hao phí do trao đổi nhiệt với môi trường, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 341000 J/kg. 
d)Nếu hao phí nhiệt lượng là 2% thì nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 334100 J/kg. 
Câu 2: Có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí xác định ở một áp suất không đổi p = 1,013.105Pa .
	Lần đo
	Nhiệt độ của khí trong xilanh
	Thể tích của khí trong xilanh V(ml)

	
	t(oC)
	T(K)
	

	1
	45
	
	75

	2
	41
	
	74

	3
	37
	
	73

	4
	32
	
	72

	5
	28
	
	71


[image: ]








a) Trình tự thí nghiệm: Đổ nước nóng vào hộp cho ngập hoàn toàn xilanh. Dịch chuyển pit-tông từ từ sao cho số chỉ của áp kế không đổi. Đọc giá trị của phần thể tích chứa khí và nhiệt độ sau mỗi phút.



b) Với kết quả thu được ở bảng bên, công thức liên hệ thể tích theo nhiệt độ tuyệt đối là , đo bằng ml, đo bằng K.
c) Lượng khí đã dùng trong thí nghiệm là 3,8.10-4 mol (giá trị trung bình).
d) Thí ngiệm này đã kiểm chứng được định luật Charles: khi áp suất của một lượng khí không đổi thì thể tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 3. Một quả bóng chuyển hơi có dung tích tối đa khi chứa khí 8 lít. Người ta bơm 30 lần không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 420 cm3 không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ không khí không thay đổi.
a)Sau khi bơm, thể tích khí bơm vào bóng giảm.
b)Sau 30 lần bơm thể tích không khí đưa vào quả bóng là 12,6 lít.
c)Sau 30 lần bơm, áp suất cuối cùng của khối khí là 2.105 Pa.
d)Để áp suất khí trong bóng là 2,52.105 Pa thì cần bơm thêm 18 lần nữa.
[image: ]Câu 4. Một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao là bệnh giảm áp. Nếu một thợ lặn từ độ sâu 30 m nổi lên mặt nước quá nhanh, nitrogen (N2) không vận chuyển kịp đến phổi giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể hình thành các bọt khí gây nguy hiểm. Giả sử sự chênh lệch nhiệt độ là không đáng kể. Cho biết khối lượng riêng của nước là 103 kg/m3, áp suất khí quyển là 1,013.105 Pa. Lấy g = 9,8 m/s2. 
a) Khi thợ lặn nổi lên mặt nước quá nhanh, áp suất giảm đột ngột làm các bọt khí nitrogen nở ra, to dần gây tắc mạch chèn ép các tế bào thần kinh gây liệt, tổn thương các cơ quan. 
b) Áp suất người thợ lặn phải chịu khi ở độ sâu 30 m là 294 kPa.
c) Khi nổi lên mặt nước áp suất tại mặt nước khi đó bằng áp suất khí quyển 1,013.105 Pa. 
d) Thể tích của bọt khí nitrogen (coi là khi lí tưởng) khi lên đến mặt nước lớn gấp 2,9 lần thể
tích của bọt khí này ở độ sâu 30 m.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Làm thí nghiệm người ta thấy bình chứa 1 kg khí nitơ bị nổ ở nhiệt độ 3500C. Biết hệ số an toàn của bình là 5 (áp suất tối đa chỉ bằng 1/5 áp suất gây nổ). Khí hiđrô được chứa trong bình cùng loại. Để bình không nổ, khối khí hiđrô lớn nhất có thể chứa trong bình trên ở nhiệt độ 500C bằng bao nhiêu gam? (Kết quả làm tròn đến chữ số thứ nhất sau dấu phẩy thập phân)
Câu 2. Bạn An muốn đun sôi 1,5 lít nước bằng bấp gas. Do sơ suất nên bạn quên không tắt bếp khi nước sôi. Tính nhiệt lượng theo đơn vị kJ đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm do sơ suất đó. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg
[image: 24 nguyen thi xiem] Câu 3. Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p – T như hình bên. Biết thể tích của khối khí ở trạng thái (1) bằng 4 lít. Thể tích khí ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu lít? 





Câu 4. Xét lượng khí 15,0 g, thể tích là 200,0 lít. Biết khối lượng mol của khí là 29,0 g/mol, động năng trung bình của phân tử khí là 2,43.10-21 J. Hằng số Boltzmann;  hằng số khí lí tưởng có giá trị (J/mol.K); Cho số Avogadro . Áp suất mà các phân tử khí tác dụng lên thành bình bằng bao  nhiêu? ( Lấy giá trị đến phần nguyên)
Câu 5. Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dạng hình trụ dài 50 cm và bán kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên, có thể tích là 6,28 lít và áp suất không khí trong túi là 4 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Số lần đẩy bơm là bao nhiêu?
Câu 6. Một áp kế khí (hình vẽ) gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích V0 gắn với một ống nhỏ nằm ngang tiết diện ống là 0,1 cm2. Biết ở 100C, giọt thủy ngân cách A 20 cm; ở 20 0C cách A 130 cm. Dung tích của bình có giá trị là bao nhiêu? ( Lấy giá trị đến phần nguyên)A
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Dụng cụ nào sau đây dùng để đo nhiệt độ?
A. Cân đồng hồ.	B. Nhiệt kế.	C. Vôn kế.	D. Tốc kế.
Câu 2. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?
A. Hóa hơi.	B. Đông đặc. C. Nóng chảy.	D. Ngưng tụ.
Câu 3. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng Q và sinh công A, nội năng của một lượng khí biến thiên một lượng ΔU = A + Q. Khi đó, A và Q phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?
A. Q < 0 và A > 0. B. Q < 0 và A < 0. C. Q > 0 và A < 0. D. Q > 0 và A > 0.




Câu 4. Cô Lan dùng ấm siêu tốc với vỏ cách nhiệt bên ngoài để đun nóng  nước (tương đương ) từ  lên  để pha sữa cho con. Biết nhiệt dung riêng của nước là.. Nhiệt lượng mà nước hấp thụ có giá trị là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.105 (J/ kg) có ý nghĩa gì?
A. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng 1,8.105 J khi nóng chảy hoàn toàn.
B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.105 J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.105 J  để hoá lỏng.
D. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng 1,8.105 J khi hoá lỏng hoàn toàn.
[bookmark: c8]Câu 6.  Nguyên nhân cơ bản gây ra áp suất chất khí là do
A. chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ.
B. chất khí thường có thể tích lớn.
C. trong khi chuyển động, các phân tử khí va chạm với nhau và va chạm vào thành bình.
D. chất khí thường được đựng trong bình kín.
Câu 7. Cho p là áp suất, V là thể tích, T (K) là nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí lí tưởng xác định. Hình nào dưới đây biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí đó khác với các hình còn lại?
[image: ]
A. Hình 4. B. Hình 3. C. Hình 2. D. Hình 1.
Câu 8. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí? 
A. Có hình dạng và thể tích riêng. 
B. Các phân tử chuyển động hỗn loạn. 
C. Có thể nén được dễ dàng. 
D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
Câu 9. Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27°C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 60°C. Áp suất khí đã tăng
A. 2,78 lần.	B. 3,2 lần.	C. 2,24 lần.	D. 2,85 lần..


Câu 10. Một lượng khí lý tưởng có khối lượng không đổi, giữ áp suất của khí không đổi. Khi nhiệt độ của khí tăng từ  đến  thì thể tích của khí sẽ tăng lên




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Câu 11. Khi một lượng khí lý tưởng trong bình kín giãn đẳng nhiệt, nếu thể tích tăng gấp đôi thì
A. áp suất tăng gấp 4 lần.                                          B. áp suất giảm một nửa,
C. áp suất tăng gấp đôi.                                             D. áp suất không đổi.
Câu 12. Biểu thức nào sau đây là đúng khi xét quá trình biến đổi đẳng tích của một khối lượng khí lí tưởng xác định?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 13. Một bình chứa đầy khí lí tưởng ở áp suất 10 atm và nhiệt độ . Một nửa khối lượng khí được lấy ra khỏi bình và nhiệt độ của khí còn lại tăng lên . Khi đó áp suất của khí trong bình là 
A. 12 atm.	B. 6 atm.	C. 7 atm. 	D. 8 atm.
Câu 14. Một bình có dung tích 15 lít chứa 16 g khí oxygen. Khối lượng mol của phân tử oxygen là 32 g/mol. Mật độ phân tử khí trong bình bằng




A. p hân tử . 	B.  phân tử . 




C.  phân tử . 	D.  phân tử . 
Câu 15. Một khối khí xác định có động năng trung bình của mỗi phân tử khí tăng lên 2 lần thì
A. áp suất khí tăng 2 lần.
B. khối lượng của phân tử khí giảm 2 lần.
C. trung bình của bình phương tốc độ tăng 4 lần.
D. số lần va chạm của phân tử khí với thành bình tăng 4 lần.
Câu 16. Động năng trung bình của các phân tử khí lý tưởng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Áp suất của chất khí.
B. Thể tích của bình chứa.
C. Hình dạng của các phân tử chất khí.
D. Nhiệt độ tuyệt đối của chất khí.
Câu 17. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng.		B. song song. 
C. thẳng song song.		D. thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 18. Hai dây dẫn thẳng, song song, dây một được giữ cố định, dây hai có thể dịch chuyển. Dây hai sẽ dịch chuyển ra xa dây một khi 
A. có hai dòng điện ngược chiều chạy qua.
B. chỉ có dòng điện mạnh chạy qua dây một.
C. có hai dòng điện cùng chiều chạy qua.
D. dòng điện chạy qua dây hai lớn hơn dòng điện chạy qua dây một.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: c14q]Câu 1. Một lượng khí có thể tích  240 cm3 chứa trong một xilanh có pit-tông đóng kín, diện tích của đáy pit-tông là 24 cm2. Áp suất khí trong xi lanh bằng áp suất ngoài và bằng 100 Kpa. Bỏ qua ma sát giữa pit-tông và thành xilanh. Coi các quá trình xảy ra là đẳng nhiệt.
[image: Ảnh có chứa hình trụ, thiết kế, bạc

Mô tả được tạo tự động]
a) Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm thì thể tích khí tăng.
b) Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm thì thể tích khí giảm. 

[image: ]c) Để pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm cần một lực 

d) Để pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm cần một lực 

Câu 2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ vào nhiệt lượng trong quá trình  đông đặc của một chất lỏng có khối lượng 100 g.
a) Nhiệt dung riêng của chất lỏng bằng 2000 J/kg.K
b) Nhiệt lượng của chất lỏng trên tỏa ra để hạ nhiệt độ từ -200C xuống -400C là 6000J
c) Đoạn AB biểu diễn quá trình hạ nhiệt độ của chất lỏng, đoạn BC biểu diễn quá trình đông đặc của chất lỏng.
d) Giá trị của x = 6




Câu 3. Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái như đồ thị dưới đây. Cho  lít;  atm; K ; . Các phát biểu sau đây đúng hay sai:
[image: ]
a) Quá trình biến từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình nén đẳng áp. 
b) Quá trình biến đổi từ trạng thái (3) sang trạng thái (1) là làm lạnh đẳng tích. 

c) Giá trị nhiệt độ  là 600 K. 
d) Áp suất khối khí ở trạng thái (3) là 1,5 atm. 
[bookmark: _Hlk185177713]Câu 4. Xét một khối khí có áp suất là 2,00 MPa. Biết số phân tử khí trong 1,00 cm3 là 4,835.1020; hằng số Boltzmann là k = 1,38.10–23 J/K.
a) Mật độ phân tử của khối khí này là 4,835.1026 phân tử/m3. 
b) Động năng trung bình của phân tử khí là 8,26.10–21 J. 
c) Nhiệt độ của khí là 300 K. 
d) Nếu nhiệt độ tăng gấp đôi thì tốc độ trung bình của các phân tử khí tăng gấp bốn lần. 
[bookmark: Test]PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

[bookmark: _Hlk185178112]Câu 1. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là . Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 50 g nước đá ở  bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến phần nguyên.



Câu 2. Một bình có thể tích  chứa một chất khí ở áp suất  Coi nhiệt độ cùa khí trong bình không đổi và áp suất của khí quyển là  Thể tích của chất khí khi ta mở nút bình là bao nhiêu lít? 

Câu 3. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở có giá trị là x.10-21 J. Biết hằng số Boltzmann  k = 1,38.10–23 J/K. Tìm giá trị của x? Kết quả làm tròn sau dấu phẩy 1 chữ số.



[bookmark: EoF]Câu 4. Một bình chứa khí có áp suất bằng áp suất khí quyển và có nhiệt độ là  Khối lượng khí là  Người ta tăng nhiệt độ của bình thêm  và mở một lỗ nhỏ cho khí thông với khí quyển. Khối lượng khí trong bình giảm đi bao nhiêu gam? 



Câu 5. Bình chứa được 4 gam hydrogen ở  có áp suất  Thay khí hydrogen bởi khí X khác thì bình chứa được 8 gam khí mới ở 250C có áp suất  Biết khí này là đơn chất. Khí X thay khí hydrogen có khối lượng mol là bao nhiêu gam? Kết quả lấy phần nguyên. 




[image: A glass bottle with a rope around it

Description automatically generated]Câu 6. Một bình thuỷ tinh chứa không khí được đậy kín bằng một nút có khối lượng m. Tiết diện của miệng bình là . Khi ở nhiệt độ phòng  người ta xác định được áp suất của khối khí trong bình bằng với áp suất khí quyển và bằng 1 atm. Đun nóng bình tới nhiệt độ  người ta thấy nút bị đẩy lên. Cho gia tốc trọng trường , 1atm = 1,013. 105 Pa. Khối lượng của nút là bao nhiêu kg? (Viết kết quả đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).
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